	ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN 3

    TRƯỜNG THCS LÊ LỢI


	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 6 NĂM HỌC: 2020 - 2021
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính

a/ 
[image: image1.wmf]2

62153

-+

 

                                             

b/ 
[image: image2.wmf]222

4.164.824.2

++






c/ 
[image: image3.wmf]{

}

2020

15360:181(1817)

éù

×--

ëû


Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x ( N, biết
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Bài 3: (1,0 điểm) 

Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 60 nữ được chia đều vào các tổ sao cho số nam và số nữ của mỗi tổ như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất mấy tổ? Mỗi tổ có bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ?


Bài 4: (1,0 điểm) 

Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong khoảng từ 300 đến 400 học sinh. Số học sinh khối 6 khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều dư 1 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường THCS đó. 

Bài 5: (1,0 điểm)  Emily từ Singapore đến Việt Nam du lịch. Cô ấy mang theo 2000 đô la Singapore (SGD) và đổi thành tiền Việt Nam (VNĐ).
a) Hỏi Emily đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam? Biết tỉ giá giữa đô la Singapore và tiền Việt Nam là: 1 SGD = 16 800 VNĐ. 

b) Trong 1 tháng ở Việt Nam, Emily đã dùng hết 19 075 000 VNĐ. Quay trở lại Singapore, cô ấy muốn đổi thành đô la Singapore và tỉ giá lúc này là: 1 SGD = 16 600 VNĐ. Hỏi Emily đổi được bao nhiêu đô la Singapore?
Bài 6: (2,0 điểm) Vẽ tia Ox. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia Bx, vẽ điểm C sao cho BC = 2cm. Tình độ dài đoạn thẳng OC. 

c) Vẽ điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng AI.
Bài 7: (0,5 điểm) Chứng minh rằng:
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chia hết cho 6.

- Hết -

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

Giám thị không giải thích gì thêm.
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	Gọi x là số tổ nhiều nhất có thể chia được

Vì 
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 và x là lớn nhất nên  x = ƯCLN(48;60)


48=24.3   ;   60= 22.3.5   ;  

x = ƯCLN(48;60)= 22 .3 =12


Số tổ nhiều nhất có thể chia được là 12 tổ


Mỗi tổ có :  48:12 = 4 (nam) ;  60:12 = 5 (nữ)
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	Gọi a là số học sinh khối 6 phải tìm ( 300 < a < 400)

Vì a chia cho 12;15;18 dư 1 nên a- 1
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BC(12;15;18)                                  

12=22.3 ;   15=3.5 ;  18=2.32 nên BCNN(12;15;18)=22.32.5= 180            BC(12;15;18)= {0;180;360;540; …}


Vì số học sinh khối 6 từ 300 đến 400 nên a – 1 = 360

                                                                    a     = 361

                       

Vậy số học sinh khối 6 của trường là 361 học sinh
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	a)  Số tiền Việt Nam Emily đổi được:
2000 . 16800 = 33 600 000 (đồng)

b) Số đô la Singapore  Emily đổi được:
(33 600 000 - 19 075 000) : 16 600 = 875 (SGD)
	0,5đ

0,5đ

	6
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a) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên

OA + AB = OB


3 + AB = 5


AB = 5 – 3 


AB = 2 (cm)


b) Điểm B nằm giữa hai điểm O và C nên:

OB + BC = OB


5 + 2 = OB

OB = 7 (cm)


c/ Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên:

AI = AB : 2
 

     = 2 : 2 = 1 (cm)
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Lưu ý: - HS giải bằng cách khác, đúng vẫn cho điểm trọn.
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	         Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Các phép toán trong tập hợp số tự nhiên – dấu hiệu chia hết
	Thực hiện phép toán theo thứ tự
	-Vận dụng tính chất phân phối để tính hợp lý

-Thứ tự thực hiện các phép tính có đầy đủ các dấu ngoặc
	-Dùng các tính chất đã học để chứng minh biểu thức chia hết
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	1

1

10%
	2
2
20%
	1
0,5
10%
	
	4
3,5
35%

	2. Tìm x

	Nhận biết quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số,
	
	Biết thực hiện phép cộng , trừ, nhân, chia phân số để tìm số chưa biết trong biểu thức
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	1

0,75
7,5%
	
	 1

 0,75
             7,5%
	
	2

1,5
 15%

	3.  Toán thực tế
	
	 Giải bài toán thực tế đơn giản bằng các kiến thức đã học 
	Vận dụng các kiến thức về ƯCLN, BCNN để giải các bài toán thực tế
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	1

1

10%
	2
2
20%
	
	 3
 3
30%

	4. Hình học: Điểm – đường thẳng
	Biết cách chứng minh điểm nằm giữa
	- Biết vận dụng  kiến thức để tính độ dài đoạn thẳng
	-HS tính được độ dài đoạn thẳng để chứng minh được trung điểm của đoạn thẳng
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	1

0,75
7,5%
	1

0,5
5%
	1

0,75
7,5%
	
	3
2

20%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	3
2,5
25%
	4
3,5
50%
	5
4
30%
	
	12
10

100%
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